
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A010039 Hà Khang Thạch 10/10/2000 0903710327 hakhangthach123@gmail.com
2 191A190003 Đặng Vĩnh Phước 14/03/1999 0794813143 vinhphuoc14399@gmail.com
3 201A030833 Đặng Hào Văn 15/05/2002 0969653375 haovan1505@gmail.com
4 201A100025 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 04/08/2002 0981726050 thaophuonggthao0408@gmai.com
5 201A180016 Hữu Bích Ngân 13/02/2002 0859423098 huubichngan423099@gmail.com
6 211A010148 Mai Tài Đức 15/08/2003 0933476425 maitaiduc0803@gmail.com
7 211A030033 Dương Gia Hân 23/12/2003 0335388461 duonghan9794@gmail.com 
8 211A030030 Phan Kim Vàng 10/04/2003 0763803729 phankimvanghp2020@gmail.com
9 211A030266 Phan Lâm Phương Nguyên 05/07/2003 0901308418 phan45454@gmail.com

10 211A030389 Nguyễn Hoàng Phúc 22/09/2003 0372853049 chuhoangphuc123@gmail.com
11 211A030650 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 03/03/2003 0765869412 tuyetnhung.chan@gmail.com
12 211A030769 Phan Trương Quý Bình 06/06/2003 0906801400 phantruongquybinh@gmail.com
13 211A030774 Dương Nguyễn Phương Quỳnh 11/12/2003 0933071742 pqmy1203@gmail.com
14 211A031391 Nguyễn Thị Minh Tú 28/08/2003 0397232842 Minhtu288kimtae@gmail.com
15 211A040070 Tạ Thị Thu Hương 14/10/2003 0377402519 Tah6364@gmail.com
16 211A050048 Nguyễn Mai Ngọc Trâm 20/06/2003 0373394203 nguyenngoctramqn2003@gmail.com
17 211A080122 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên 15/11/2003 0776563698 Myduyen15112003@gmail.com
18 211A150290 Nguyễn Hồng Hạnh 06/08/2003 0398889463 hhanhn68@gmail.com
19 211A180006 Phạm Hà Nhi 04/06/2003 0395369553 Phn040603@gmail.com
20 211A180014 Hồ Kiều Thuý Vy 06/06/2002 0834854759 Vyho.06062002@gmail.com
21 211A210089 Đàm Nhã Linh 19/07/2003 0902420154 nhalinh.190703@gmail.com
22 211A210132 Phan Ngọc Mỹ Ngân 19/05/2003 0383431423 Pngan1084@gmail.com
23 211A210296 Võ Thị Thanh Sương 11/11/2003 0826330002 vothithanhsuong03@gmail.com
24 221A010781 Phan Nhật Huy 20/06/2004 0353794597 Phannhathuy20604@gmail.com
25 221A010913 Trần Thị Thu Hoài 17/11/2004 0399875821 hoai171104@gmail.com
26 221A030137 Nguyễn Thị Ngọc Quý 06/01/2004 0344270188 ngocquynguyenthi.3@gmail.com
27 221A030479 Trương Thị Hà Vy 21/04/2004 0931285727 havy88666@gmail.com
28 221A031408 Nguyễn Đắc Vương 12/03/2004 0968596444 dacvuong1203@gmail.com 
29 221A040329 Nguyễn Thị Quỳnh My 27/11/2004 0794531069 nguyenthiquynhmypklai@gmail.com
30 221A050090 Nguyễn Trần Hà Mi 18/01/2004 0966339763 tranhami181@gmail.com
31 221A050110 Nguyễn Hồng Nhung 20/11/2004 0979166189 hongnhung20110400@gmail.com
32 221A050748 Phạm Thị Lý 18/06/2004 0372102311 phamly180604@gmail.com
33 221A080007 Nguyễn Hồ Kim Ngân 23/04/2004 0916784032 nguyenhokimngan2304@gmail.com 
34 221A360012 Nguyễn Như Nguyệt 08/01/2004 0363665998 nhnguyet0801@gmail.com
35 221A370222 Nguyễn Trần Thiên Kiều 02/08/2004 0704188773 thienkieu0420@gmail.com
36 221A370308 Nguyễn Lê Ngân Hà 08/02/2004 0917323918 nguenlenganha@gmail.com
37 231A030833 Trần Nguyễn Thúy Vy 11/05/2005 0923138249 vythuy046@gmail.com
38 231A100075 Ngô Đình Tân 01/01/2002 0879555073 Ngodinhtan0101@gmail.com
39 231A310037 Nguyễn Bảo Hoàng 07/03/2005 0348921332 nguyenbaohoang229@gmail.com
40 231A310435 Phạm Ngọc Kim Hiền 20/10/2005 0337376950 phamngockimh@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 9/2025 CHIỀU 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h30-17h chiều T2-4-6 từ 17/9 - 17/11/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


